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1. Lí do chọn đề tài


Với tư cách là một cán bộ giảng dạy tiếng Hán cho người nước ngoài, có một thời gian khá dài học tập và nghiên cứu tiếng Việt tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam, hiện nay đang giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam và giảng dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc, tôi rất hứng thú với giới từ trong tiếng Hán và nhận thấy đi sâu nghiên cứu giới từ tiếng Hán trong sự đối chiếu với giới từ tiếng Việt sẽ có giá trị lí luận và thực tiễn rất lớn đối với công tác nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hán cũng như tiếng Việt ở Việt Nam và Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên, một công trình nghiên cứu mang tính hệ thống về giới từ tiếng Hán trong sự đối chiếu với giới từ tiếng Việt được thực hiện bởi một nghiên cứu sinh người Trung Quốc tại cơ sở đào tạo có bề dày kinh nghiệm của Việt Nam trên đất nước Việt Nam.

2. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng khảo sát, phân tích của luận án như sau: chúng tôi đưa ra bảng giới từ điển hình của tiếng Hán đã được công nhận khoảng 50 từ, như: 按/àn/ (án), 按照/àn zhào/ (án chiếu)， 把/bǎ/ (bả), 被/bèi/ (bị), 本着/běn zhe/ (bản trước), 比/bǐ/ (tỉ), 朝/cháo/ (triều), 趁/chèn/ (sấn), 从/cóng/ (tòng), 除/chú/ (trừ),对/duì/ (đối), 给/gěi/ (cấp), 跟/gēn/ (túc), 根据/ gēn jù/ (căn cứ),vv...Những giới từ điển hình trong tiếng Việt gồm: bằng, cạnh, chí, cho, của, dưới, đặng, để, đến, đối với, giữa, ngoài, nhằm, nhờ, ở, qua , tại, tận, theo, tới, trên, trong, từ, vào, vì, về,, vớ, vv...

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hoá một cách toàn diện về đặc điểm giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt, luận án làm rõ đặc điểm của giới từ trong tiếng Hán và tiếng Việt, gồm ý nghĩa và cách dùng. Từ đó chỉ ra sự giống và khác nhau giữa giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt trên ba bình diện: ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng.Để đạt được mục đích trên, luận án phải hoàn thành những nhiệm vụ sau:

(1) Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt;

(2) Khảo sát các giới từ điển hình trên 3 bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng;

(3) So sánh đối chiếu những giới từ điển hình trong tiếng Hán với các giới từ tương ứng trong tiếng Việ;

(4) Khảo sát những nhân tố chi phối giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt trong việc sử dụng ngôn ngữ (lời nói và văn phạm), v.v...
4. Phương pháp và lí luận nghiên cứu

Luận án chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: (1) Phương pháp miêu tả để miêu tả; (2) Phương pháp đối chiếu; (3) Thủ pháp thống kê; (4) Thủ pháp phân tích. 

Luận án vận dụng những lí luận sau: (1) Lí luận ba bình diện; (2) Lí luận so sánh đối chiếu; (3) Lí luận cơ chế ẩn hiện; (4) Lí thuyết về thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. 

5. Nguồn ngữ liệu
Ngữ liệu của tiếng Hán trong luận án này chủ yếu là những tác phẩm văn học và tài liệu pháp luật, tổng số chữ là: 2,756,632 chữ, như: 边城 (Biên Thành), 冰心全集 (Băng Tâm toàn tập, dưới đây sẽ viết tắt “Băng Tâm”), 邓小平全集 (Đặng Tiểu Bình toàn tập, dưới đây sẽ viết tắt “Đặng Tiểu Bình”), 中华人民共和国民法通则 (Quy định pháp luật chung của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa), 中华人民共和国刑法 (Luật hình sự nước CHNDTH), vv...

Ngữ liệu của tiếng Việt trong luận án này chủ yếu là những tác phẩm văn học và tài liệu pháp luật, tổng số chữ là: 487489 chữ, như: “Chí Phèo”, “Bước đường cùng”, “Đất rừng phương nam”, “Đôi mắt”, “Lão Hạc”, “Mảnh đất lắm người nhiều ma”, “Chữ người tử tù”, “Số đỏ”, “Tắt Đèn”, “Luật trọng tài thương mại nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án”, vv...

6. Những đóng góp của luận án 

Thứ nhất, luận án tập trung nghiên cứu, đối chiếu một cách hệ thống, toàn diện về đặc điểm của giới từ tiếng Hán, trước hết là các giới từ điển hình trong mối tương quan với các giới từ tương ứng của tiếng Việt. Có thể nói, đây là công trình nghiên cứu đối chiếu giới từ Hán - Việt đầu tiên có tính toàn diện và hệ thống. Luận án làm nổi rõ sự giống và sự khác nhau của giới từ tiếng Hán và tiếng Việt, đồng thời, cung cấp tài liệu tham khảo cho việc so sánh đối chiếu tiếng Hán và tiếng Việt.

Thứ hai, luận án góp phần vào lí thuyết hai ngôn ngữ cùng một loại hình lại có quan hệ mật thiết hình thành trong quá trình tiếp xúc Hán - Việt.   

Thứ ba, thông qua quá trình khảo sát, rút ra những nhân tố chi phối giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt trong khi sử dụng ngôn ngữ (lời nói và văn phạm), ví dụ: sự hiện diện và không hiện diện (ẩn hiện) của giới từ, chức năng đánh dấu chủ đề của giới từ, v.v...
Cùng với đó, luận án này còn cung cấp tài liệu tham khảo cho việc biên soạn tư liệu giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên Việt Nam và giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc. 

7. Bố cục của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận án có ba chương.

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lí luận 
Chương 2: Đối chiếu chức năng ngữ pháp, chức năng ngữ nghĩa của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt

Chương 3: Đối chiếu hoạt động của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt và hệ quả sư phạm qua nghiên cứu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SƠ LÝ LUẬN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về giới từ tiếng Hán

Giới từ xuất hiện sớm nhất được xác định là vào thời Ân Thương, trong Kim văn (chữ đúc đồng) đã xuất hiện đến 20 giới từ. Thời cổ đại, giới từ trong tiếng Hán được gọi là “từ”, “trợ tự” hoặc “ngữ trợ”. Thời cổ đại, do hạn chế về mọi mặt, ngôn ngữ chưa được nghiên cứu một cách chuyên biệt và hệ thống, ngữ pháp tiếng Hán nói chung và giới từ tiếng Hán nói riêng vẫn chưa được hệ thống hóa một cách hoàn chỉnh. Cho đến thế kỷ 20, với sự xuất hiện của trước tác “Mã thị văn thông”（马氏文通）của Mã Kiến Trung (马建忠, 1989, 68), giới từ mới thực sự trở thành đối tượng nghiên cứu, đánh dấu một bước phát triển mới trong lịch sử nghiên cứu giới từ tiếng Hán. Tiếp theo, có nhiều nhà ngữ pháp đi sâu nghiên cứu giới từ tiếng Hán, như: Lã Thúc Tương, Đinh Thanh Thụ, Triệu Nguyên Nhiệm, Lưu Nguyệt Hoa, Quách Duệ, vv...

1.1.2. Tình hình nghiên cứu về giới từ tiếng Việt

Việc nghiên cứu từ loại tiếng Việt luôn được các nhà ngữ pháp Việt Nam coi trọng. Tài liệu sớm nhất nghiên cứu về từ loại tiếng Việt là “Từ điển Việt – Bồ Đào Nha - Latinh” của A. deRhodes được in ấn vào ngày 5 tháng 2 năm 1651 tại Rô Ma, Ông A. deRhodes phân chia từ loại tiếng Việt thành 5 loại: danh từ, đại từ, động từ, tính từ, và các từ không có trạng thái biến hóa. Từ đó về sau, có không ít học giả chuyên nghiên cứu về từ loại tiếng Việt, như Lê Biên, Nguyễn Tài Cần, Nguyễn Kim thản, vv...Bên cạnh đó, hai công trình nghiên cứu nổi tiếng có giá trị tham khảo lớn trong nghiên cứu giới từ tiếng Việt, một là công trình “Hư từ trong tiếng Việt hiện đại” của Nguyễn Anh Quế (1982), và một công trình nữa là: “Cách dùng hư từ tiếng Việt” của Hoàng Trọng Phiến.


Có thể nói, vấn đề nghiên cứu từ loại nói chung và giới từ trong tiếng Hán và tiếng Việt nói riêng luôn nhận được sự quan tâm cao độ của các học giả Trung Quốc và Việt Nam. Thành quả nghiên cứu rất đáng trân trọng, làm tăng bề dày nghiên cứu lý luận và có ý nghĩa thiết thực trong việc vận dụng vào thực tiễn dạy học và sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp.  

1.2.Khái quát chung về giới từ trong tiếng Hán hiện đại

1.2.1. Khái niệm về giới từ tiếng Hán

Trên cơ sở thấm nhuần định nghĩa và khái niệm của các học giả đi trước , chúng tôi khái quát lại quan điểm của các học giả về giới từ tiếng Hán như sau: Giới từ tiếng Hán là một loại hư từ, chỉ có ý nghĩa ngữ pháp không có ý nghĩa từ vựng, nó đứng trước danh từ (danh ngữ) hoặc đại từ, biểu thị một quan hệ nào đó giữa chúng (danh từ, đại từ) và các thành phần khác trong câu. Giới từ có thể ngầm chỉ ra thời gian, nơi chốn, phương thức, nguyên nhân, mục đích, đối tượng, tiếp thể (recipient), tác thể (agent) v.v... Ngoài ra, giới từ không thể đứng đơn lập mà phải kết hợp với một bổ ngữ để tạo ra giới ngữ cùng đảm nhiệm thành phần trong câu. Giới ngữ của tiếng Hán thường đứng trước vị ngữ động từ.

1.2.2. Đặc điểm của giới từ tiếng Hán

Giới từ tiếng Hán có 5 đặc điểm cơ bản như sau:

1. Bản thân giới từ không có ý nghĩa từ vựng mà chỉ có ý nghĩa ngữ pháp.

2. Giới từ không thể đứng ở giữa hai từ ngữ để tạo thành đoản ngữ liên hợp.

3. Giới từ có vị trị cú pháp cố định. 

4. Giới từ không thể tự trả lời vấn đề.

5.Giới từ không mang các từ ngữ biểu thị “thì”(tense) 

1.2.3. Về phân loại giới từ trong tiếng Hán

1.2.4. Phân biệt giới từ với một số từ loại khác

1.2.4.1. Phân biệt giới từ với động từ

1.2.4.2. Phân biệt giới từ với liên từ

1.2.4.3. Phân biệt giới từ với trợ từ cấu trúc

1.3. Khái quát chung về giới từ trong tiếng Việt hiện đại

1.3.1. Khái niệm giới từ tiếng Việt

Trên cơ sở định nghĩa của các nhà ngôn ngữ học, chúng tôi có thể định nghĩa giới từ như sau: Giới từ là một loại từ không có ý nghĩa từ vựng mà chỉ có ý nghĩa ngữ pháp, nó nối liền hai từ hoặc hai bộ phận câu có quan hệ chính phụ, giới từ có thể ngầm chỉ ra thời gian, nơi chốn, phương thức, nguyên nhân, mục đích, đối tượng, tiếp thể (recipient), tác thể (agent) v.v... Bên cạnh đó, giới từ không thể dùng độc lập mà phải kết hợp với một bổ ngữ để tạo ra giới ngữ cùng đảm nhiệm thành phần trong câu.

   1.3.2. Đặc điểm của giới từ tiếng Việt

Giới từ tiếng Việt có 5 đặc điểm cơ bản như sau:

1. Bản thân giới từ không có ý nghĩa từ vựng mà chỉ có ý nghĩa ngữ pháp.

2. Giới từ biểu thị quan hệ chính phụ, có tác dụng nối liền.

3. Giới từ có vị trị cú pháp cố định.

4. Giới từ không thể tự trả lời vấn đề.

5. Giới từ không mang các từ ngữ biểu thị “thì”(tense).

   1.3.3.Phân biệt giới từ tiếng Việt với một số từ loại khác

1.3.3.1. Phân biệt giới từ với động từ

1.3.3.2. Phân biệt giới từ với liên từ

1.3.3.3. Phân biệt giới từ với tình thái từ

CHƯƠNG 2: ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ

NGỮ NGHĨA CỦA GIỚI TỪ TIẾNG HÁN VỚI GIỚI TỪ

TIẾNG VIỆT

2.1. Đối chiếu về chức năng ngữ pháp

2.1.1. Những điểm giống nhau

a. Đầu tiên, chức năng ngữ pháp chủ yếu trong cấu trúc cú pháp của giới từ tiếng Hán và tiếng Việt là “kết nối”.

b. Giới từ trong hai ngôn ngữ đều có chức năng đánh dấu sự phân chia ranh giới giữa các từ ngữ.

c. Giới từ trong hai ngôn ngữ đều có chức năng tạo lập câu.


2.1.2.Những điểm khác nhau

2.1.2.1. Tiếng Hán

Giới từ trong tiếng Hán hiện đại còn có một số chức năng ngữ pháp sau:

a. Đầu tiên, phó từ phủ định bình thường thì không thể đứng trước danh từ, như không nói là: 不河内 (không Hà Nội), 别北面 (đừng phía bắc), nhưng khi xếp vào giới từ thì phó từ phủ định có thể đứng trước danh từ. 


b. Một số giới từ tiếng Hán đã được sử dụng trong một thời gian dài, chúng đã hình thành những đặc điểm riêng. Ví dụ như câu “把”(bǎ), câu “被”(bèi, bị/được), câu “比”(bǐ: hơn). 
2.1.2.2. Tiếng Việt

Giới từ trong tiếng Việt hiện đại còn có một số chức năng ngữ pháp sau: Chức năng ngữ pháp của giới từ “của” trong tiếng Việt biểu thị quan hệ sở hữu, yếu tố phụ sau “của” có thể là một danh từ (đại từ) hoặc một kết cấu C – V. 

2.2. Đối chiếu sự phân bố vị trí của giới từ

2.2.1. Những điểm giống nhau

2.2.1.1. Sự phân bố của giới từ tiếng Hán

Những giới từ điển hình sau có thể xếp vào loại A (Np + Pp+ Vp): 给: gei (cấp), 让: rang (nhượng), 把: ba (bả), 替: ti (thế), 对: dui (đối), v.v... 
Những giới từ điển hình sau có thể xếp vào loại B (Pp + Np + Vp): 按 (...来说), 按照, 对于 (...来说), v.v... Những giới từ này là giới từ dẫn dắt chủ đề, thường đứng ở đầu câu. 

Những giới từ điển hình sau có thể xếp vào loại C (Vp + Pp + Np): 于: yu (vu), 以: yi (dĩ), vv... Trong đó, giới từ “于: yu (vu), 以: yi (dĩ), 自: zi (tự/từ), 至: zhi (chí)” là giới từ tiếng Hán cổ đại, thường xuất hiện ở loại C.

2.2.1.2. Sự phân bố của giới từ tiếng Việt

Những giới từ điển hình như bằng, cho, của, để, do, theo, từ, vì có thể xếp vào loại A (Np + Pp+ Vp).

Những giới từ điển hình như dưới, đối với, để, do, ngoài, nhờ, qua, tại, theo, trên, từ, trong, vì, về, với có thể xếp vào loại loại B ( Pp + Np + Vp). Những giới từ này là giới từ tiêu đề, thường đứng ở đầu câu. 
Những giới từ điển hình sau có thể xếp vào loại C( Vp + Pp + Np): Bằng, cạnh, cho, dưới, đặng, để, đến, giữa, nhằm, nhờ, ở, qua, tại, tận, theo, từ, trên, trong, vào, vì, về, với.
2.2.2. Những điểm khác nhau

2.2.2.1. Tiếng Hán


a. Loại A (Np + Pp + Vp) là dạng cơ bản của đoản ngữ giới từ tiếng Hán. 

b. Có một số giới từ tiếng Hán tuy có thể xếp vào loại A, nhưng dạng mô hình B và C vẫn là dạng cơ bản của chúng, ví dụ giới từ “于：yu (vu), 以：yi (dĩ)”. 

c. Cũng có một bộ phận giới từ không thể xếp vào loại B (Pp + Np + Vp) tức là không thể đứng đầu câu. Những giới từ này chủ yếu là giới từ chỉ phương hướng như “向：xiang, 朝：chao, 往：wang, 对: dui”, vv...


d. Trong tiếng Hán, đại đa số giới từ không nằm trong loại C (Vp + Pp + Np), chỉ có số ít những giới từ như “到：dao，向：xiang，给: gei, 往: wang，在：zai，至：zhi”, vv...

2.2.2.2. Tiếng Việt

So với tiếng Hán, vị trí phân bố của giới từ tiếng Việt còn có một số đặc điểm riêng. 

a. Ngoài mô hình A, B, C, tiếng Việt còn có mô hình D (Np + Pp + Np). ví dụ:




Ghế bằng gỗ.

b. Loại C (Vp + Pp + Np) là dạng cơ bản của đoản ngữ giới từ tiếng Việt. 

c. Trong tiếng Việt, giới từ có thể xếp vào loại A (Np + Pp+ Vp), hoặc loại D (Pp+ Vp) không nhiều, chủ yếu là giới từ chỉ nguyên nhân(vì, tại), giới từ chỉ đối tượng, phạm vi, phương diện như (đối với, với, vv...)

d. Có một số giới từ có thể xếp vào loại B cũng có thể xếp vào loại C, nhưng loại C thì thường gặp hơn, chủ yếu là biểu thị không gian, thời gian, như: từ, ở. 

2.3. Đối chiếu giới ngữ tiếng Hán với tiếng Việt

2.3.1. Đặc điểm của giới ngữ tiếng Hán

2.3.1.1. Về chức năng cú pháp 

Chức năng cú pháp của giới ngữ tiếng Hán có thể đảm nhiệm trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ của câu.

2.3.1.2 .Cấu tạo của giới ngữ

2.3.2. Đặc điểm của giới ngữ tiếng Việt

2.3.2.1. Về chức năng cú pháp 


Chức năng cú pháp của giới ngữ tiếng Việt có thể đảm nhiệm là chủ ngữ, định ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ của câu 

2.3.2.2. Cấu tạo của giới ngữ

2.4.Đối chiếu về cấu tạo của giới từ

2.4.1. Cấu tạo của giới từ tiếng Hán

2.4.1.1. Giới từ đơn 


Những giới từ sau là giới từ đơn thường dùng trong tiếng Hán, như: 从: cong – tùng/tòng, 自: zi (tự), 于: yu (vu), 在: zai (tại), 由: you (do), 往: wang (vãng), 朝: chao (triều), 向: xiang (hướng), 到: dao (đáo), vv...

2.4.1.2. Giới từ kép 


Trong tiếng Hán, giới từ kép do “giới từ + phương vị từ / danh từ / liên từ / đại từ / trợ từ / động từ / giới từ” tổ hợp cấu thành kết cấu cố định. 

2.4.2. Cấu tạo của giới từ tiếng Việt

2.4.2.1. Giới từ đơn 


Những giới từ đơn thường dùng trong tiếng Việt, như: bằng, dưới, đến, của, giữa, ngoài, ở, qua, sau, tại, tới, từ, trên, trong, trước, về, cho, để, hơn, với, vì, căn cứ (vào), dựa (vào), theo, do, nhằm, nhờ...

2.4.2.2. Giới từ kép 

Trong tiếng Việt, giới từ kép bao gồm những mô hình sau: (1) Mô hình “giới từ + động từ / danh từ / giới từ”; Mô hình “giới từ + danh từ / động từ + giới từ”; Mô hình “động từ + giới từ + giới từ”. 

2.5. Đối chiếu về ngữ nghĩa của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt

2.5.1. Căn cứ đối chiếu

2.5.2. Giới từ chỉ không gian (địa điểm, nơi chốn)

Những giới từ điển hình trong nhóm giới từ chỉ không gian (địa điểm) của tiếng Hán là: 在：zai (tại), 从: cong (tùng), 自：zi (tự), 到: dao (đáo), 由: you (do)... Những giới từ điển hình trong nhóm giới từ chỉ không gian(địa điểm) của tiếng Việt là: ở, từ, đến, tới, tại, trên, dưới, ngoài, trong, trước, sau... 

2.5.3. Giới từ chỉ thời gian

2.5.3.1. Giới từ chỉ thời đoạn

2.5.3.2. Giới từ chỉ thời điểm

2.5.4. Giới từ chỉ phương hướng

Giới từ chỉ phương hướng biểu thị phương hướng mà vị trí sự vật được di chuyển, giới từ chỉ phương hướng trong tiếng Hán chủ yếu gồm có: chao, xiang, wang, dui, li... Giới từ chỉ phương hướng trong tiếng Việt có: với, về, qua, trong, ngoài, trên dưới... Dưới đây chúng ta chỉ so sánh nhóm từ: “chao, xiang, wang” và “với, về”. 


2.5.5. Giới từ chỉ đối tượng

2.5.6. Giới từ chỉ phạm vi

2.5.7. Giới từ chỉ phương diện


“Phương diện” là chỉ một mặt nào đó mà một đề tài hoặc hành vi động tác đề cập đến. Giới từ dẫn dắt thành phần chỉ phương diện là giới từ phương diện. Giới từ phương diện trong tiếng Hán tương đối nhiều, gồm có: 按: (án), 照: (chiếu), vv.. 
2.5.8. Giới từ chỉ mục đích

Giới từ dẫn ra thành phần chỉ mục đích được gọi là giới từ chỉ mục đích, giới từ chỉ mục đích trong tiếng Hán gồm có: 为, 为了, 为着... Giới từ chỉ mục đích trong tiếng Việt gồm có: để, vì, cho... 

2.5.9. Giới từ chỉ nguyên nhân


Giới từ dẫn ra thành phần chỉ nguyên nhân được gọi là giới từ chỉ nguyên nhân. Giới từ chỉ nguyên nhân trong tiếng Hán có: 为：wei (vị), 为了：weile (vị liễu), 依：yi (y), 因：yin (nhân), 由：you (do), 由于：youyu (do vu)... Giới từ chỉ nguyên nhân trong tiếng Việt gồm có: vì, do, tại... Dưới đây chúng ta sẽ so sánh về 2 tổ từ, chúng là “为, 为了” và “vì”, “由, 由于” và “do, tại”. 

2.5.10. Giới từ chỉ căn nguyên


 Giới từ dẫn ra thành phần căn nguyên đó gọi là giới từ chỉ căn nguyên. Giới từ chỉ căn nguyên trong tiếng Hán tương đối nhiều. Chúng là:按：an (án), 按照：anzhao (án chiếu), 按着：anzhe (án trước), benzhe：本着 (bản trước), vv... Giới từ chỉ căn nguyên trong tiếng Việt gồm có: căn cứ (vào), dựa vào, do, theo, về. 

2.5.11. Các nhóm nhỏ khác

2.5.11.1. Giới từ chỉ công cụ, phương thức


2.5.11.2. Giới từ chỉ ngoại lệ


CHƯƠNG 3:  ĐỐI CHIẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIỚI TỪ 

TIẾNG HÁN VỚI GIỚI TỪ TIẾNG VIỆT VÀ HỆ QUẢ 

SƯ PHẠM QUA NGHIÊN CỨU

3.1. Đối chiếu hoạt động của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt
3.1.1. Đối chiếu cơ chế ẩn hiện của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt

Như chúng ta đã biết, ngữ pháp chức năng hiện đại thường nghiên cứu câu theo ba bình diện: kết học, nghĩa học, dụng học. Nghiên cứu giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt từ ba bình diện trên là định hướng mà chúng tôi sẽ áp dụng để phân tích sự hiện diện và không hiện diện của giới từ trong câu. Giới từ là một loại từ hư, nó có tác dụng nối kết các thực từ ở bình diện cú pháp để biểu hiện các kiểu ý nghĩa quan hệ chính phụ cụ thể giữa các thực từ ở bình diện nghĩa học như quan hệ sở thuộc (sách của tôi), quan hệ vật liệu (bàn bằng gỗ), quan hệ phương tiện (đi bằng xe)… Khi sử dụng giới từ để tạo câu thì việc nó hiện diện hay không còn chịu ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ. Nói một cách khác, việc sử dụng giới từ thường chịu ảnh hưởng của văn bản (văn kiện, pháp luật...) , thể tài văn học (văn, thơ) và hoàn cảnh đối thoại, v.v... 

3.1.1.1.Hạn lệ từ bình diện cú pháp 

Nhìn từ bình diện cú pháp, vị trí cú pháp của đoản ngữ giới từ (giới ngữ) có ảnh hưởng lớn đối với cơ chế hiện diện và không hiện diện của giới từ. Thông thường, những giới từ trong giới ngữ đứng ở đầu câu dễ lược bỏ, mà giới từ trong giới ngữ đứng ở giữa câu hoặc giữa chủ ngữ và vị ngữ thì khó lược bỏ được. 

3.1.1.2.Hạn lệ từ bình diện ngữ nghĩa


Xét từ bình diện ngữ nghĩa, những giới từ chỉ đối tượng, dẫn ra vai tham tố (participant role), những giới từ này thường không thể lược bỏ, nếu lược bỏ giới từ thì ảnh hưởng đến ý nghĩa hoặc cú pháp của câu.

3.1.1.3.Hạn lệ từ bình diện ngữ dụng 

Nguyên lý tiết kiệm (The Principle of Economy) của ngôn ngữ là do nhà ngôn ngữ học Andre Martinet(1960) nêu ra, ông xuất phát từ chức năng giao tiếp của ngôn ngữ, và chỉ ra “sắp xếp năng lượng tiêu hao một cách hợp lý trong quá trình giao tiếp là một hiện tượng phổ biến”. 
3.1.2. Đối chiếu chức năng đánh dấu chủ đề của giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt

3.1.2.1. Giới từ tiếng Hán và chủ đề hóa (topicalization) 

Các giới từ tiếng Hán dẫn dắt chủ đề thường được chia làm 2 loại: một loại giống như giới từ: “对于, 对”, là thông qua việc di chuyển vị trí tân ngữ của sự vật bị tác động đặt lên đầu câu làm chủ đề. 

3.1.2.2. Giới từ tiếng Việt và chủ đề hóa

Giới từ dẫn dắt chủ đề trong tiếng Việt gồm có : đối với, với, về, căn cứ, căn cứ vào/theo, theo, do, trong, ngoài, dưới, trên, giữa... Trong đó, hầu như những giới từ như: “về”, “đối với”, “căn cứ”, “căn cứ vào/theo”, chúng là giới từ đánh dấu chủ đề chuyên dụng. 

3.2. Hệ quả sư phạm qua nghiên cứu
3.2.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề


Nghiên cứu sinh hiện là cán bộ giảng dạy tiếng cho đối tượng lưu học sinh nước ngoài, do đó, việc vận dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dạy học là vô cùng cần thiết, hy vọng có thể đưa ra những kiến nghị gợi mở cho công tác dạy và học đạt được hiệu quả tốt hơn, trước hết là về mặt giới từ. 

Tiếng Hán và tiếng Việt đều là ngôn ngữ âm tiết tính, không biến hình, phương thức biểu thị ý nghĩa ngữ pháp nằm ngoài từ. Do tiếp xúc Hán Việt, trong tiếng Việt có khoảng 70% là từ gốc Hán. Trong đó, giới từ tiếng Việt ngoài số lượng lớn là từ thuần Việt ra, cũng có một lượng không nhỏ giới từ gốc Hán như do (由), từ/tự (自),  vì (为), tại (在), căn cứ (根据)… Có một số trường hợp, giới từ gốc Hán tồn tại song song với giới từ thuần Việt, như căn cứ và theo, tại và ở, thậm chí trong tiếng Việt còn có cách nói ở tại… Tuy nhiên, cách dùng của các giới từ tương đương này cũng có điểm khác nhau. Ví dụ, căn cứ thì thường đứng trước động từ, còn như theo thì thường đứng sau động từ chính. 

3.2.2. Nguyên nhân của lỗi

3.2.2.1. Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ 


3.2.2.2. Lỗi do khái quát hoá quá mức quy tắc của ngôn ngữ đích
3.2.2.3.Nguyên nhân do tài liệu dạy học không phù hợp

3.2.2.4.Nguyên nhân do không dựa vào ngữ cảnh, phán đoán sai nghĩa của từ




3.3. Kiến nghị và giải pháp nhằm hạn chế lỗi và nâng cao hiệu quả cho học sinh khi học giới từ 

Từ những phân tích về lỗi và nguyên nhân gây ra lỗi của học sinh Việt Nam khi học giới từ tiếng Hán và học sinh Trung Quốc học giới từ tiếng Việt, chúng tôi xin đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế lỗi.
3.3.1. Dự đoán được những điểm khó trong học tập của học sinh

3.3.2. Thiết kế ngữ cảnh cụ thể tăng tường dạy ngữ nghĩa và cú pháp câu

3.3.3. Chú trọng khâu đối chiếu giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt

Các ngôn ngữ trên thế giới, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Hán đều có những tương đồng và khác biệt nhất định. Tiếng Hán và tiếng Việt vì cùng một loại hình và quá trình tiếp xúc Hán Việt đã khiến cho tiếng Việt và tiếng Hán có nhiều nét tương đồng hơn so với các ngôn ngữ khác. Vì vậy, thủ pháp đối chiếu so sánh ngôn ngữ là rất cần thiết và phát huy hiệu quả trong quá trình dạy học ngoại ngữ. Trong thiết kế bài giảng giới từ cũng cần phải tiến hành đối chiếu so sánh chức năng ngữ pháp tương ứng của giới từ tiếng Việt và giới từ tiếng Hán, giúp người học “một mũi tên trúng hai đích”, vừa nâng cao trình độ ngôn ngữ, vừa thông qua tư duy, phân tích, phát hiện phân biệt được điểm giống và khác nhau cũng như mối liên hệ giữa chúng, đồng thời giúp người học nắm và hiểu sâu hơn về những điểm giống và khác nhau trên bình diện cú pháp giữa hai ngôn ngữ. Trên cơ sở đó có thể tận dụng sự chuyển di tích cực của tiếng mẹ đẻ sang ngôn ngữ đích. Cũng nhờ đó mà tiến tới diễn đạt nói và viết theo đúng văn phong của người bản ngữ. 

KẾT LUẬN

Luận án này là luấn án đầu tiên ở Việt Nam (và Trung Quốc) nghiên cứu đối chiếu giới từ trong tiếng Hán và tiếng Việt trên bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Chúng tôi đã lần lượt nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu giới từ tiếng Hán với giới từ tiếng Việt về khái niệm, đặc điểm, phân loại. Dựa trên nghiên cứu của những người đi trước, chúng tôi đưa ra cách phân loại giới từ tiếng Hán và tiếng Việt của nó từ những khái niệm, đặc điểm ngữ pháp cơ bản nhất, đồng thời phân biệt sự khác nhau của giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt với động từ, liên từ trong các hệ thống ngữ pháp từng ngôn ngữ. Ngoài ra, phân biệt sự khác nhau giữa giới từ tiếng Hán với trợ từ cấu trúc, giới từ tiếng Việt với tình thái từ. Luận án đạt được những kết quả sau:
1. Về phân tích, đối chiếu giới từ tiếng Hán và tiếng Việt trên bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa, chúng tôi đã tiến hành đối chiếu điểm giống và khác nhau của giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt trong các phương diện: chức năng ngữ pháp, vị trí phân bố, giới ngữ, cấu tạo của giới từ và ngữ nghĩa. Giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt đều có những đặc điểm chung như: có tác dụng chuyển hoá chức năng cú pháp của đối tượng, chức năng đánh dấu sự phân chia ranh giới giữa các từ ngữ, chức năng tạo lập câu. Về vị trí phân bố, chúng tôi đã thông qua thí dụ trong các tác phẩm thống kê ra những giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt nào có thể nằm trong loại A, loại B, hay là loại C. Qua so sánh, có thể thấy loại A là dạng cơ bản của đoản ngữ giới từ tiếng Hán, loại C là dạng cơ bản của đoản ngữ giới từ tiếng Việt. Về giới ngữ, giới ngữ tiếng Hán và giới ngữ tiếng Việt đều có thể làm trạng ngữ, định ngữ và bổ ngữ (hoặc tân ngữ) của câu, riêng giới ngữ tiếng Việt còn có thể làm chủ ngữ.

2. Khi đối chiếu ngữ nghĩa của giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt, chúng tôi đã phân chia mức độ giống và khác của giới từ tiếng Hán tiếng Việt thành 2 loại: Một loại là cơ bản giống nhau，như: giới từ chỉ không gian, thời gian, như: “在” và “ở”, “从/自” và “từ”, “到” và “đến”, “于” và “vào”; Giới từ chỉ đối tượng, như: “跟, 和, 与” và “với”, vv...một loại là có điểm giống và điểm khác nhau, như: Giới từ chỉ đối tượng, “对, 对于” và “đối với, với”, “给” và“cho”; Giới từ chỉ phương diện, như: “对于, 关于, 就, 至于” và “về, đối với, với”; Giới từ chỉ mục đích, như:  “để” của tiếng Việt còn có thể đối dịch là “用” hoặc “让” v.v...

3. Về ngữ dụng, chúng tôi đã nghiên cứu về vấn đề quy luật ẩn hiện của giới từ và chức năng đánh dấu chủ đề của giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt. Đối với quy luật ẩn hiện của giới từ, chúng tôi tìm ra một số quy luật qua một số lượng lớn các ví dụ. Như: những giới từ tiếng Hán và tiếng Việt trong giới ngữ đứng ở đầu câu dễ lược bỏ (như: 在, 对, 用...), giới từ trong giới ngữ đứng ở giữa câu hoặc giữa chủ ngữ và vị ngữ thì khó lược bỏ được (như: về, trong...). Những giới từ của tiếng Hán và tiếng Việt chỉ đối tượng, dẫn ra vai tham tố (participant role), những giới từ này thường không thể lược bỏ, v.v.... Ngoài ra, không hiện diện của giới từ tiếng Hán và tiếng Việt đều phù hợp nguyên lý tiết kiệm (Principle of economy) của ngôn ngữ. Về vấn đề chức năng đánh dấu chủ đề, chúng tôi đã thông qua nhiều tác phẩm văn học, rút ra các giới từ tiếng Hán dẫn dắt chủ đề thường được chia làm 2 loại: một loại giống như giới từ: “对于, 对”, là thông qua việc di chuyển vị trí tân ngữ của sự vật bị tác động đặt lên đầu câu làm chủ đề; Một loại giống như giới từ “按：an (án), 按照：anzhao (án chiếu), 从：cong (tùng)... fangmian (phương diện ), 关于：guanyu (quan vu, 就：jiu (tựu), 论: lun (luận), 拿: na (nã)，至于: zhiyu (chí vu)，作为: zuowei (tác vi)，由:you (do)，在:zai (tại) ...上: shang (thượng)/中: zhong (trung)/之内: zhinei (chi nội)/之外: zhiwai (chi ngoại)/之上: zhishang (chi thượng)/之下: zhixia (chi hạ)/以内: yinei (dĩ nội) /以下: yixia (dĩ hạ)/方面:fangmian (phương diện)”, bản thân các giới từ này đều có chức năng đánh dấu chủ đề, đặc biệt là các giới từ “关于: guanyu (quan vu), 至于:zhiyu (chí vu), 对: dui (đối),对于: duiyu (đối vu), 就: jiu (tựu), 论: lun (luận), 拿: na (nã)”. Giới từ dẫn dắt chủ đề trong tiếng Việt gồm có: đối với, với, về, căn cứ, căn cứ vào/theo, theo, do, trong, ngoài, dưới, trên, giữa... Trong đó, hầu như những giới từ như: “về”, “đối với”, “căn cứ”, “căn cứ vào/theo”, chúng là giới từ đánh dấu chủ đề chuyên dụng.

4. Với tư cách là một cán bộ giảng dạy tiếng Hán cho người Việt Nam và giảng dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc, tác giả luận án đã vận dụng kết quả nghiên cứu vào quá trình dạy học tiếng. Trên cơ sở chỉ ra lỗi và nguyên nhân của lỗi mà học sinh Việt Nam trong quá trình học tập giới từ tiếng Hán và học sinh Trung Quốc trong quá trình học tập giới từ tiếng Việt thường mắc, luận án đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp trên các phương diện dạy, học và thiết kế giáo trình, nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Hán cho người Việt Nam và dạy học tiếng Việt cho người Trung Quốc, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Trung. 


Những vấn đề luận án đạt ra cần nghiên cứu tiếp:

Do khuôn khổ luận án có hạn, khi nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt, chúng tôi thấy còn lưu lại một số vấn đề chưa có điền kiện giải quyết. Những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu là:

1. Luận án này chủ yếu là đối chiếu, các giới từ được lựa chọn đều được các học giả công nhận, nhưng còn không ít các học giả có quan điểm không giống nhau về giới từ tiếng Hán và giới từ tiếng Việt, cho nên một số giới từ không được nhắc đến trong phạm vi luận án này ( như từ “hơn” trong tiếng Việt, từ “打”, “靠” trong tiếng Hán ), về vấn đề này vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu.

2. Tiếng Hán và tiếng Việt là hai ngôn ngữ cùng một loại hình lại có quan hệ mật thiết hình thành trong quá trình tiếp xúc Hán - Việt. Vì vậy, vấn đề ngữ pháp hóa giới từ tiếng Hán và tiếng Việt đáng được chúng ta quan tâm, điều này sẽ có ích cho việc tìm ra quy luật phát triển lịch sử tiếng Hán và tiếng Việt.
3. Quy luật ẩn hiện của giới từ tiếng Hán và tiếng Việt là 

một vấn đề khá phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, vì vậy vấn đề này vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, đúc kết ra một quy luật chính xác hơn nữa, khoa học hơn nữa.
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